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      BỘ XÂY DỰNG                                                      ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

      TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                     ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

    Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 26/4/2021 

                                                                  Môn: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

          ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                              (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu  Nội dung Điểm 

1  1. Nợ 
011 600.000.000 

 Có 4232 

 

600.000.000 

2. Nợ 4232 100.000.000 

 Có 4231 

 

100.000.000 

3. a/Ngân hàng dự tính lãi phải trả: 

Nợ 801                5.000.000  

Có 4913                                   5.000.000 

b/ Ngân hàng trả lãi: 

Nợ 4913 5.000.000 

 Có 1011 

 

5.000.000 

4. Nợ 1011 600.000.000 

 Có 4211 

 

600.000.000 

5. Nợ 4211 10.000.000 

 Có 1014 

 

10.000.000 

6. a/Ngân hàng dự tính lãi phải trả: 

Nợ 801                5.000.000  

Có 4911                               5.000.000 

b/ Ngân hàng trả lãi: 

Nợ 4911 5.000.000 

 Có 1011 

 

5.000.000 

Lưu ý: 

- Mỗi ý đúng được 0,5đ => 0,5đ x 6 = 3,0đ 

- Sinh viên không thực hiện nghiệp vụ dự tính lãi, đi thẳng đến 
trả lãi, nếu đúng vẫn được trọn số điểm. 

 

 

 

 

3,0 

Cộng điểm câu 1 3,0 



Trang 2/2 

 

Câu  Nội dung Điểm 

2 

 

 1. Nghiệp vụ cho vay:      

 Nợ 2111:             400.000.000 

 Có 1011:                 

 

400.000.000 
 

 

1,0 

2. Thu phí hồ sơ tín dụng:   

 Nợ 1011:  200.000 

 Có 397 

 

200.000 

   
 

 

1,0 

3. Nhập ngoại bảng tài sản đảm bảo, cầm cố: 

Nợ 994:  1.000.000.000  
 

1,0 

Cộng điểm câu 2 3,0 

3 

 

a/ Ngày 20/4/2xxx, khách hàng A gửi tiền tiết kiệm 

 Nợ 1011 10.000.000 

 Có 4232 
 

10.000.000 
 

 

1,0 

b/ Hàng tháng ngân hàng dự tính lãi phải trả (theo tháng) 

Tháng 1 (20/4 đến 20/5): 0,65% x 10.000.000 = 65.000 

Nợ 801 65.000 
 

Có 4913 
 

65.000 
 

 

1,0 

c/ Tháng 2 (20/5 đến 20/6): 65.000 

Nợ 801 65.000 
 

Có 4913 
 

65.000 
 

 

0,5 

d/ Tháng 3 (20/6 đến 20/7): 65.000 

Nợ 801 65.000 
 

Có 4913 
 

65.000 
 

 

0,5 

e/ Ngày 20/7/2xxx, khách hàng A đến rút lãi 

Nợ 4913 195.000 
 

  Có 1011 
 

195.000 
 

1,0 

Cộng điểm câu 3 4,0 

 


